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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và ghi vào Tờ giấy thi (Ví dụ: 1 - D)


Câu 1. Nếu phương trình  có nghiệm thì giá trị của m là:
A. 0;              B. 1;                    C. - 1;                  D. - 2.



Câu 2. Gọi a là nghiệm của phương trình:  với  thì  bằng:
A. 10;                      B. 12;                C. 14;                    D. 16.

Câu 3. Cho hàm số bậc nhất:  y = . Tìm m để hàm số đồng biến  trong R, ta có kết quả là : 


A. m  -1		B. m  -1             C. m < - 1.              D. m > -1

Câu 4. Cho hàm số . Kết luận nào sau đây là sai ?

A) Đồ thị cắt trục tung tại điểm .;

B) Đồ thị cắt trục hoành tại điểm .

C) Các điểm  thuộc đồ thị hàm số.

D) Các điểm  không thuộc đồ thị hàm số.

Câu 5. Phương trình  có nghiệm là:




A)           B)                 C)                 D) 

Câu 6. Giải hệ phương trình  . Tập nghiệm của hệ phương trình là?
	
A.  	
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 7. Biết rằng phương trình 3x2 - 4x + mx = 0 (m là tham số) có nghiệm nguyên dương bé hơn 3. Khi đó giá trị của m là:
	A. - 1			B. 1 			C. - 2 			D. 2









Câu 8. Cho  có điểm  trên cạnh . Kẻ  song song với , kẻ  song song với . Biết . Tính   
	
A.  	
	
B. 
	
C. 
	
D.  


Câu 9. Cho tam giác ABC có AB = 10cm; AC = 15cm. Một đường thẳng đi qua M thuộc cạnh AB và song song với BC, cắt AC ở N, sao cho AN = BM, khi đó độ dài của đoạn AM là:
A. 3cm		  B. 6cm		 C. 5cm		D. 4cm
Câu 10.  Một tam giác vuông có cạnh góc vuông lớn dài gấp 3 lần cạnh góc vuông nhỏ và diện tích là 24 cm2 khi đó số đo cạnh huyền là


A. 13 cm          B. 12 cm		 C. 4		D. 2
Câu 11.  Cho tam giác ABC  có Â = 900, AH  vuông góc với BC,  sinB = 0,6.
 Kết quả nào sau đây là sai:


A) cos C =     ;   B)  cos C =  sin HAC;   C)  cos C =  0,6   ;  D)  cos C =  
Câu 12.  Cho Đường tròn (O;R) . Một dây cung của đường tròn có độ dài bằng bán kính R . Khoảng cách từ tâm O đến dây cung nầy là : ( Chọn câu  đúng )




A.   R;               B.  R.;           C.     R. ;        D.  R.    
Câu 13.  Cho (O; 6cm). Từ M nằm ngoài đường tròn tâm O dựng tiếp tuyến MA với đường tròn tâm O, A là một tiếp điểm. MA = 10 cm thì khoảng cách từ M đến O là:



A. 8 cm	B. 2 cm		C.  cm		D. 3 cm
Câu 14. Cho (O ; 3cm) và (O’ ; 2cm) ở ngoài nhau, OO’ = 10 cm.  Điểm M nằm ở bên ngoài hai đường tròn sao cho các đoạn tiếp tuyến kẻ từ M đến (O) và (O’) bằng  nhau. Gọi H là hình chiếu của M trên OO’. độ dài của đoạn HO là :
A. 4,75 cm	          B. 5 cm                  C. 5,25 cm                D.  5,5 cm







Câu 15. Cho ABC vuông tại A , đường cao AH. Gọi , ,  theo thứ tự là  các đường tròn nội tiếp các ABC, ABH, ACH. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. O, O1, O2 thẳng hàng	                 B. 

C.                                       D. Cả ba khẳng định trên đều sai.
Câu 16. Ba bạn học sinh Nam, Bắc, Trung làm bài kiểm tra môn Toán đạt các điểm khác nhau là 8, 9, 10. Biết rằng trong 3 mệnh đề:    
 a) Nam đạt điểm 10;        b) Bắc không đạt điểm 10;  c) Trung không đạt điểm 9. 
Chỉ có một mệnh đề đúng. Khi đó điểm kiểm tra Toán của từng bạn là:
A. Bắc 10, Trung 9, Nam 8                B. Bắc 10, Trung 8, Nam 9
C. Bắc 8, Trung 9, Nam 10                D. Không xác định được.
II. PHẦN TỰ LUẬN (12 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) 
a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có: A = 7.52n + 12.6n  chia hết cho 19


b) Tìm số tự nhiên n sao cho: n + 24 và n – 65 là hai số chính phương
Câu 2. (3,5 điểm)

a) Giải phương trình: .


b) Cho   thỏa mãn . 

Tính giá trị của biểu thức .
Câu 3. (4,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Gọi A là một điểm cố định trên nửa đường tròn (A  B;C ), D là điểm chuyển động trên AC. Hai đoạn thẳng BD và AC cắt nhau tại M, gọi K là hình chiếu của M trên BC.
a) Chứng minh M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ADK.
b) Chứng minh rằng  BM.BD + CM.CA không đổi khi D di chuyển trên  AC.
c) Khi D di chuyển trên AC ( D  C), chứng minh đường thẳng DK luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 4. (2,0 điểm)


Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  A = 2x +  với -1 ≤ x ≤ 

……………… Hết ……….…….
Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm./












Họ và tên thí sinh:……………………………………..SBD:……………
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MÔN: TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)
Mỗi câu  trả lời đúng cho 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	C
	C,D
	C
	C
	B,C
	B
	D
	C
	A
	C
	A
	C
	B,C
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (12 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
	
a) Với n = 0 ta có A(0) = 19  19

Giả sử A chia hết cho 19 với n = k  nghĩa là: A(k) = 7.52k + 12.6k   19
Ta phải chứng minh A chia hết cho 19 với n = k + 1 nghĩa là phải chứng minh:

A(k + 1) = 7.52(k + 1) + 12.6k + 1  19
Ta có: A(k + 1) = 7.52(k + 1) + 12.6k + 1  
		   = 7.52k.52 + 12.6n. 6 
		   = 7.52k.6 + 7.52k .19 + 12.6n. 6

		   = 6.A(k) + 7.52k .19 19
Vậy theo nguyên lý quy nạp thì A = 7.52n + 12.6n chia hết cho 19 với mọi số tự nhiên n
	0,25
0,25
0,25



0,50
0,25

	
b) Ta  có:	





			                                                          	Vậy:         n = 452 – 24 = 2001                
	
0,25

0,25
0,25

0,50
0,25


Câu 2. (3,5 điểm)
	
a) Giải phương trình:   

Điều kiện   
 Phương trình đã cho tương đương với






	










1,0

	


 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy  là nghiệm của phương trình đã cho.
	



0,75

	b) 

Cho   thỏa mãn . 

Tính giá trị của biểu thức 

Ta có:  

(yz + xz + xy)(x + y + z) = xyz

xyz + zy2 + yz2 + zx2 + xyz + xz2 + yx2 + xy2 + xyz = xyz

(xyz + zx2 + xy2+ yx2)+ (zy2 + yz2 + xz2 + xyz) = 0

x(yz + zx + y2+ yx)+ z(y2 + yz + xz + xy) = 0 
	 









1,0

	


(yz + zx + y2+ yx)( x+ z) = 0         
 Thay vào B tính được B = 0
	


0,75


Câu 3. (4,0 điểm)

	 
                                       D


                                    A

                                               M







                                          B	       K	                         O	                                  C








                                    I























	

	a. Tứ giác MKCD nội tiếp   MDK   MCK
	0,25

[image: ]

	ADB  ACB
(hai góc nội tiếp (O) cùng chắn  AB )   MDK  MDA  hay DM
là phân giác của tam giác ADK.
	
0,25


[image: ]

	Tương tự chứng minh được AM là phân giác của tam giác
ADK. Vậy M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ADK
	0,5

	b.	Hai	tam	giác	BMK	và	BCD	đồng	dạng
 BM  BC  BM.BD  BK.BC 
     BK	BD
	
0,5


[image: ]

	Tương tự ta có CM.CA  CK.CB
	0,25

[image: ]

	 BM.BD  CM.CA  BK.BC  CK.BC  BC2
	0,25

[image: ]

	Do  BC  không  đổi,  vậy  BM.BD  CM.CA  không  đổi  khi D
chuyển động trên cung AC
	0,5

	c. Đường thẳng qua A vuông góc với BC cắt DK tại I.
	0,25

[image: ]

	 AI //	MK  IAC  KMC
	0,25

[image: ]

	Lại có tứ giác MDCK nội tiếp   KMC  KDC .
	0,5

	Vậy IAC  IDC tứ giác ADCI nội tiếp hay I  đường tròn ngoại tiếp tam giác ADC   I O cố định, mà  I     đường
thẳng qua A cố định, vuông góc với BC cố định. Vậy I cố định hay DK qua I cố định.
	
0,5



Câu 4. (2,0 điểm)

	

A  2x   = 2x + 
	0,5

[image: ]

	
với 1  x   có (x 1)  0 và 1 5x  0
 5
	0,25

[image: ]

	Áp dụng bất đẳng thức cosi cho hai số (x 1) và 1 5x không âm
	


Có      1 2x
                                                    2
	
0,5


[image: ]

	A  2x 1 2x  A 1
	0,25

	Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi

(x 1) 1 5x  6x  0  x  0 thỏa điều kiện 1  x  
                                                                                                                              5
	
0,25

	Vây giá trị lớn nhất của A là 1 đạt được khi  x  0
	0,25



………………… Hết ………………….



6

oleObject2.bin

image46.wmf
11

(;)

Or


oleObject49.bin

image47.wmf
22

(;)

Or


oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image48.wmf
12

rrrAH

++=


oleObject54.bin

image49.wmf
222

12

rrr

+=


image3.wmf
1

<

x


oleObject55.bin

image50.wmf
2

20152014220172016

xxx

+-=-


oleObject56.bin

image51.wmf
,,

xyz


oleObject57.bin

image52.wmf
1111

:1

xyzxyz

æöæö

ç÷ç÷

èøèø

++=

++


oleObject58.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

2121111120172017

B

xyyzzx

=

+++


oleObject59.bin

image54.wmf
2

5

4

1

x

x

-

-


oleObject3.bin

oleObject60.bin

image55.wmf
5

1


oleObject61.bin

image56.wmf
M


oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image57.wmf
ï

î

ï

í

ì

=

-

=

+

2

2

65

24

h

n

k

n


oleObject66.bin

image4.wmf
2

aa

+


image58.wmf
22

k24h65

Û-=+


oleObject67.bin

image59.wmf
(

)

(

)

89

.

1

89

=

=

+

-

Û

h

k

h

k


oleObject68.bin

image60.wmf
î

í

ì

=

=

Þ

î

í

ì

=

-

=

+

Û

44

45

1

89

h

k

h

k

h

k


oleObject69.bin

oleObject70.bin

image61.wmf
2016

2017

x

³


oleObject71.bin

image62.wmf
2

212017201622017201610

xxxx

-++---+=


oleObject4.bin

image63.wmf
(

)

(

)

2

2

12017201610

xx

Û-+--=


image64.wmf
10

2017201610

x

x

-=

ì

ï

Û

í

--=

ï

î


image65.wmf
1

201720161

x

x

=

ì

Û

í

-=

î


image66.wmf
1

x

Û=


image67.wmf
1

x

=


image5.wmf
1

1

2

+

+

-

x

m


oleObject78.bin

oleObject79.bin

image68.wmf
(

)

(

)

(

)

2121111120172017

B

xyyzzx

=

+++


oleObject80.bin

image69.wmf
(

)

1

1111111

:1

xyz

xyzxyzxyz

æöæöæö

++=

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

++=Û++

++


oleObject81.bin

image70.wmf
Û


oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject5.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

image71.wmf
()()()0

xyyzxz

Û+++=


oleObject87.bin

image72.wmf
xy

yz

zx

=-

é

ê

Û=-

ê

ê

=-

ë


oleObject88.bin

image73.png




image74.wmf
2

5

4

1

x

x

-

-


oleObject89.bin

image6.wmf
³


image75.wmf
)

5

1

)(

1

(

x

x

-

+


oleObject90.bin

image76.wmf
1


oleObject91.bin

oleObject92.bin

image77.wmf
)

5

1

(

)

1

(

x

x

-

+

+


oleObject93.bin

image78.wmf
1


oleObject94.bin

oleObject6.bin

image7.wmf
¹


oleObject7.bin

image8.wmf
y2x5

=-


oleObject8.bin

image9.wmf
M(0;5)

-


oleObject9.bin

image10.wmf
5

N(;0)

2


oleObject10.bin

image11.wmf
E(5;45),F(1;25)

--


oleObject11.bin

image12.wmf
G(2;225),H(1;52)

--


oleObject12.bin

image13.wmf
2

41

x

=


oleObject13.bin

image14.wmf
1

4

x

=±


oleObject14.bin

image15.wmf
1

2

x

=


oleObject15.bin

image16.wmf
1

2

x

=±


oleObject16.bin

image17.wmf
1

2

x

=±


oleObject17.bin

image18.wmf
22

5

5

xyxy

xy

++=

ì

í

+=

î


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

(

)

{

}

2;3;3;2

S

=


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

(

)

{

}

3;2;5;10

S

=-


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

(

)

{

}

1;2;2;1

S

=


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

(

)

{

}

2;5;5;2

S

=


oleObject22.bin

image23.wmf
ABC

D


oleObject23.bin

image24.wmf
M


oleObject24.bin

image25.wmf
AC


oleObject25.bin

image26.wmf
MN


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

BCNAB

Î


oleObject27.bin

image28.wmf
MP


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

ABPBC

Î


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

(

)

22

4;9

AMNCMP

ScmScm

==


oleObject30.bin

image31.wmf
?

ABC

S

=


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

2

16

cm


image1.wmf
(

)

2

10

xm

--=


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

2

25

cm


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

2

32

cm


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

2

50

cm


oleObject35.bin

image36.wmf
10


oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject1.bin

image37.wmf
AH

AC


oleObject38.bin

image38.wmf
CH

AC


oleObject39.bin

image39.wmf
2


image40.wmf
2

2


image41.wmf
3

2


image2.wmf
(

)

(

)

15310

xxx

----=


image42.wmf
3


image43.wmf
34


oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

image44.wmf
D


oleObject47.bin

image45.wmf
(;)

Or


oleObject48.bin

